
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK RÉO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
 THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN "KHAI THÁC ỨNG DỤNG AI"

(Thời gian 01 ngày, ngày 13/9/2025, tại Hội trường UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ Hưởng lương
NSNN

Không hưởng
lương NSNN Ghi chú

I Đảng ủy xã

1 A Tuân Bí thư Đảng uỷ x

2 Kiều Đức Dân Phó Bí thư TT Đảng uỷ x

3 Bùi Thị Yến Chánh Văn phòng x

4 Hàn Thị Thanh Công chức Văn phòng x

5 A Ngây Công chức Văn phòng x

6 Trương Thanh Thảo Công chức Văn phòng x

7 Y Lợi Văn thư x

8 Y Hồng Loan Văn thư x

9 Huỳnh Thị Thu Liên Chủ nhiệm UBKT Đảng x

10 Nguyễn Đức Ngọc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng x

11 U Lý UV UBKT x

12 Trần Đình Nghĩa UV UBKT x

13 Hà Đức Danh UV UBKT x

14 Nguyễn Thị Thắm Trưởng ban x

15 Lê Viết Dũng Công chức x

16 Trần Thị Ngọc Hà Công chức x

17 Ngô Thị Hồng Nhung Công chức x
II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

18 Đinh Văn Phát UVBTV Đảng uỷ, Chủ
tịch UBMTTQVN xã x

19 Đặng Ngọc Ánh Phó Chủ tịch
UBMTTQVN xã đồng

thời là Chủ tịch Hội ND
xã

x

20 Phan Thị Hiệp Phó Chủ tịch
UBMTTQVN xã đồng

thời là Chủ tịch Hội PN xã

x

21 Lê Văn Chung Phó Chủ tịch
UBMTTQVN xã đồng
thời là Bí thư Đoàn xã

x

22 Đinh Ngoan Phó Chủ tịch
UBMTTQVN xã đồng

thời là Chủ tịch Hội CCB
xã

x

23 Võ Đình Bồng Chuyên viên cơ quan
UBMTTQVN xã x

24 Võ Quân Cường Chuyên viên cơ quan
UBMTTQVN xã x

25 A Wiên Chuyên viên cơ quan
UBMTTQVN xã x

26 Y Xoái Chuyên viên cơ quan
UBMTTQVN xã x

III Các Ban HĐND xã
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27 Lê Trường Lâm Phó Ban VH - XH

28 Bùi Sỹ Nguyên Phó Ban NS - KT

29 Lê Thị Minh Chuyên viên

30 Nguyễn Thị Duy Minh Chuyên viên

III Phòng Kinh tế

31 Nguyễn Đình Lĩnh Phó Trưởng phòng x

32 Nguyễn Long Thịnh Chuyên viên x

33 Nguyễn Xuân Thành Chuyên viên x

34 Bùi Thu Ba Chuyên viên x

35 Đinh Thị Kim Chung Chuyên viên x

36 Lê Thị Lan Anh Chuyên viên x

37 Trương Trọng Lương Cán bộ hợp đồng x

38 Trần Mỹ Hoài Cán bộ hợp đồng x

IV Phòng Văn hóa - Xã hội
39 Đỗ Thị Thúy Hường Trưởng phòng x

40 A Lũy Phó Trưởng phòng x

41 Lê Thị Hồng Chuyên viên x

42 Trần Thị Thanh Chuyên viên x

43 Lê Thị Minh Trúc Chuyên viên x

44 Y Wy Chuyên viên x

V               Văn phòng HĐND - UBND xã

45 Nguyễn Văn Ca Trưởng phòng x

46 Đặng Thị Thu Hà Chuyên viên x

47 Đặng Thị Thanh Thủy Chuyên viên x

48 Y Hà Chuyên viên x

49 Phan Thị Phương Thảo Chuyên viên x

VI Trung tâm Phục vụ Hành chính công

50 Hà Quốc Mạnh Giám đốc x

51 Ngô Tấn Khoa P. Giám đốc x

52 Nguyễn Thị Bích Loan Chuyên viên x

53 Trần Phương Bắc Chuyên viên x

54 Hồ Ngọc Đạt Chuyên viên x

55 Lê Hồng Linh Chuyên viên x

56 Nguyễn Thị Thuỷ Chuyên viên x
VII Trường Mầm non Ngọk Réo

57 Nguyễn Thị Hồng Thắm Hiệu trưởng x
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58 Nguyễn Thị Sáu P. Hiệu trưởng x

59 Đoàn Thị Kiên P. Hiệu trưởng x

VIII Trường Mầm non Ban Mai

60 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hiệu trưởng x

61 Phùng Thị Hương P. Hiệu trưởng x

IX Công an xã

62 Nguyễn Phúc Thiện Cán bộ x

63 Nguyễn Hữu Việt Cán bộ x

64 Hoàng Tiến Hảo Cán bộ x

65 Triệu Đại Dương Cán bộ x

66 A Cứ Cán bộ x

X Cán Ban quản lý thôn

64 A Hoàng Đăk Duông (Ngok Wang cũ) x

65 A Brích Kon Jri (Ngok Wang cũ) x

66 Nguyễn Cao Qúy Kon Stiu II (Ngok Wang cũ) x

67 A Dram KON Gu I (Ngok Wang cũ) x

68 A Ký Kon Gu II (Ngok Wang cũ) x

69 Nguyễn Nhỏ văn phòng Thôn 7 (Ngok Wang cũ) x

70 A Son Kon Brông (Ngok Wang cũ) x

71 A Chức Kon Sơtiu (Ngok Réo cũ) x

72 U Nam Huế Kon Rôn (Ngok Réo cũ) x

73 U Diệu Đăk Têng (Ngok Réo cũ) x

74 Y Khải Kon Bơ băn (Ngok Réo cũ) x

75 A Thảo Kon Jong (Ngok Réo cũ) x

76 A Giúc Kon Krơk (Ngok Réo cũ) x

77 A Đông Kon Hơ drế (Ngok Réo cũ) x

* Tổng số lượng dự kiến tham gia: 77 người
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